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LỜI GIỚI THIỆU 

Luật kinh tế có chức năng giúp Nhà nước có thể kiểm soát và bảo vệ quyền lợi của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động kinh doanh tại nước ta, làm bệ đỡ để có thể duy trì và ổn định nền kinh tế, tạo ra thị trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng và hiệu 

quả. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức nền tảng của thể chế pháp luật; kiến thức 

về vai trò của pháp luật trong công ty, doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp kinh 

doanh; phân tích, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ 

phát triển và hội nhập kinh tế; hiểu biết về luật của Việt Nam để vận hành trong 

công ty, doanh nghiệp một cách tốt nhất. Bên cạnh khối kiến thức chuyên môn, 

sinh viên được trang bị thêm các kỹ năng c n thiết như   ỹ năng nghiên cứu, 

phân t ch pháp luật, phân t ch rủi ro pháp l ; kỹ năng đàm phán, thư ng lượng; 

kỹ năng giải quyết tình huống kinh doanh; kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp 

đồng, tạo lợi thế h n trong môi trường xin việc yêu c u cao như hiện nay. Đây 

cũng là lợi thế cạnh tranh để bạn đến với nhà tuyển dụng nhanh chóng h n, nhà 

tuyển dụng không chỉ yêu c u kiến thức chuyên môn mà c n ở sinh viên kiến 

thức luật kinh tế để có thể nhanh nhạy tiếp cận công việc cũng như nhìn nhận 

vấn đề với nhiều góc độ pháp l  chuẩn xác h n. Vì thế c n có sự quan tâm với 

môn học cung cấp các kiến thức kinh doanh này nhiều h n trên giảng đường. 

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 10 năm 2017 

Tham gia biên soạn 

1. Chủ biên 

                                                       Lê Thị Thùy Trang 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

 
Tên môn học: Luật kinh tế 

Mã môn học: CKT203 

Thời gian thực hiện môn học: 40 giờ (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra thường  uyên, định kỳ: 2 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn khoa học chuyên ngành bắt buộc trong nội dung chương trình đào tạo 

trung cấp ngành nghiệp vụ bán hàng, được bố trí giảng dạy sau các môn học đại 

cương. 

- Tính chất: Là học phần cung cấp các kiến thức về luật kinh tế cho đào tạo ngành 

trung cấp nghiệp vụ bán hàng, giúp người học hiểu và vận dụng các văn bản luật quản 

lý về kinh doanh vào thực tế. 

- Ý nghĩa: cung cấp các kiến thức về quản lý, thành lập, hoạt động, phá sản,…của các 

đơn vị kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay 
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Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ 
 

Giới thiệu 

Luật kinh tế là một môn học có giới hạn pháp lý rộng và sâu, do đây không phải 

chỉ là một văn bản luật mà là tổng hợp rất nhiều văn bản luật liên quan điều chỉnh về 

kinh tế. Để hiểu rõ hơn các văn bản luật kinh tế có nội dung như thế nào thì bài học sẽ 

giúp học viên hình thành các khái niệm chính thống về luật kinh tế, giúp người học 

hình dung ra các đặc điểm kinh tế khác biệt về nguồn gốc sự ra đời và tiến bộ qua từng 

thời kỳ. Hiểu rõ các phạm vi ứng dụng, đối tượng, điều kiện chủ thể tham gia của Luật 

kinh tế để từ đó vận dụng vào lĩnh vực đời sống  ã hội phù hợp. 

Mục tiêu 

- Kiến thức: khái niệm và hệ thống được các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm và đối 

tượng, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế.  

- Kỹ năng: phân biệt sự khác nhau giữa luật kinh tế  ưa và nay và các văn bản luật áp 

dụng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có tinh thần tự học và làm việc nhóm tốt, tự sắp sếp 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Nội dung chƣơng: 

1. Khái niệm và đặc trƣng của luật kinh tế 

1.1. Khái niệm:   

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và  ã hội 

- liên quan trực tiếp đến việc sản  uất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm 

hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một 

 ã hội với một nguồn lực có giới hạn. 

Khái niệm pháp luật kinh tế là hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều 

ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống  ã hội, pháp luật kinh tế bao gồm 

các quy phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh 

tế có liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức quản lý kinh tế và các hoạt 

động kinh doanh. Pháp luật kinh tế bao gồm các ngành luật sau: Luật kinh tế, luật tài 

chính ngân hàng, luật lao động, luật đất đai và môi trường, 

Khái niệm thứ 1, Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ 

thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế 

phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình 

sản  uất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. 

 hái niệm 2, Luật kinh tế là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban 

hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ  ã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, 

quản lí và hoạt động sản  uất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa các 

doanh nghiệp với các cơ quan quản lí nhà nước về kinh tế. 

1.2. Đặc trƣng của luật kinh tế: 

 Thời kỳ bao cấp: 

Thứ nhất,  sản  uất  ã hội chủ nghĩa tức là nền kinh tế dựa vào 2 thành phần kinh tế cơ 

bản: quốc doanh (trong công và thương nghiệp) và tập thể (trong nông nghiệp - 

với hợp tác  ã cấp cao là nòng cốt) 

Thứ hai, nhà nước làm chủ tập thể. 

Thứ ba, áp dụng chế độ kế hoạch hóa tập trung(Chính phủ và Nhà nước kiểm soát toàn 

bộ các yếu tố sản  uất và giữ cái quyền quyết định việc sử dụng các yếu tố sản  uất 

cũng như phân phối về thu nhập. Trong một nền kinh tế như vậy, các nhà làm kế 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%C6%A1ng_nghi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_x%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A0m_ch%E1%BB%A7_t%E1%BA%ADp_th%E1%BB%83&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFu_t%E1%BB%91_s%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A2n_ph%E1%BB%91i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
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hoạch quyết định loại và khối lượng hàng hóa nào sẽ được sản  uất, các  í nghiệp thực 

thi việc sản  uất này). Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành 

chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên  uống dưới. Các 

doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Tất cả phương hướng sản  uất, nguồn vật 

tư, tiền vốn; định giá sản phẩm, tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương... đều do các cấp 

có thẩm quyền quyết định. Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch cấp phát vốn, vật tư cho 

doanh nghiệp, doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho Nhà nước. Lỗ thì Nhà nước bù, lãi 

thì Nhà nước thu. 

Thứ tư, công nghiệp nặng được lựa chọn làm ngành động lực chính của tăng 

trưởng và phát triển kinh tế. 

Thứ năm, Nhà nước độc quyền về kinh tế đối ngoại. 

 Thời kỳ bao cấp: “Luật kinh tế có thể hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do 

nhà nước ban hành, quy định việc quản lý chặt chẽ và toàn diện của nhà nước đối với 

các đơn vị kinh tế quốc doanh: từ chế độ sở hữu tài sản đến tổ chức hoạt độngsản  uất, 

các quan hệ hợp đồng, chế độ phân phối, nhằm bảo đảm tính kế hoạch hóa tập trung và 

bao cấp của nhà nước.”  

 Thời kỳ kinh tế thị trường định hướng  ã hội chủ nghĩa: 

- Mục tiêu phát triển kinh tế thị trường là giải phóng sản  uất, động viên mọi nguồn 

lực trong nước và ngoài nước để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

 ây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống 

người dân. 

- Kinh tế thị trường định hướng  ã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều 

thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước 

cung với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc. 

- Kinh tế thị trường định hướng  ã hội chủ nghĩa thực hiện phân phối theo kết quả 

lao đông và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các 

nguồn lực khác vào sản  uất, kinh doanh và thông qua phúc lợi  ã hội. Tăng trưởng 

kinh tế gắn liền với đảm bảo tiến bộ và công bằng  ã hội ngay trong từng bước phát 

triển. Tăng trương kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá và giáo dục,  ây dựng nền 

văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bả sắc dân tộc, nâng cao dân trí, giáo dục và 

đào tạo con người,  ây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước. 

 Hiện nay: “Luật kinh tế Việt Nam là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà 

nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tổ 

chức,quản lý và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp”. Một số đặc trưng của 

nền kinh tế thời kỳ này là: 

- Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần cho phép ra đời và tồn tại nhiều loại hình 

doanh nghiệp, đại diện cho nhiều hình thức sở hữu khác nhau. 

- Nhà nước là người đầu tư, là chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi 

vốn đầu tư vào doanh nghiệp, còn doanh nghiệp là pháp nhân, có quyền tự do trong 

việc tổ chức hoạt động sản  uất kinh doanh theo những nguyên tắc của thị trường, 

được đối  ử bình đẳng như các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác 

2. Những nội dung cơ bản của luật kinh tế 

2.1. Đối tƣợng điều chỉnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_n%E1%BA%B7ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_kinh_t%E1%BA%BF
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Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác động 

vào bao gồm: 

1- Nhóm quan hệ quản lý kinh tế  

– Là quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước về kinh tế với các chủ thể kinh doanh 

– Đặc điểm của nhóm quan hệ này: 

+ Quan hệ quản lý kinh tế phát sinh và tồn tại giữa các cơ quan quản lý và các cơ quan 

bị quản lý (Các chủ thể kinh doanh) khi các cơ quan quản lý thực hiện chức năng quản 

lý của mình 

+ Chủ thể tham gia quan hệ này ở vào vị trí bất đẳng (Vì quan hệ này hình thành và 

được thực hiện dựa trên nguyên tắc quyền uy phục tùng). 

+ Cơ sở pháp lý: Chủ yếu thông qua các văn bản pháp lý do các cơ quan quản lý có 

thẩm quyền ban hành. 

2- Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh 

doanh với nhau. 

– Đây là những quan hệ kinh tế thường phát sinh do thực hiện hoạt động sản  uất, hoạt 

động tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ trên thị trường nhằm 

mục đích sinh lời. 

Trong hệ thống các quan hệ kinh tế thuộc đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế, nhóm 

quan hệ này là nhóm quan hệ chủ yếu, thường  uyên và phổ biến nhất. 

– Đặc điểm: 

+ Chúng phát sinh trực tiếp trong quá trình kinh doanh nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh 

doanh của các chủ thể kinh doanh 

+Chúng phát sinh trên cơ sở thống nhất ý chí của các bên thông qua hình thức pháp lý 

là hợp đồng kinh tế hoặc những thoả thuận. 

+ Chủ thể của nhóm quan hệ này chủ yếu là các chủ thể kinh doanh thuộc các thành 

phần kinh tế tham gia vào quan hệ này trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và các 

bên cùng có lợi. 

+ Nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ tài sản – quan hệ hàng hoá- tiền tệ 

3- Quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một số doanh nghiệp 

Là các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh giữa tổng 

công ty, tập đoàn kinh doanh và các đơn vị thành viên cũng như giữa các đơn vị thành 

viên trong nội bộ tổng công ty hoặc tập đoàn kinh doanh đó với nhau. 

Cơ sở pháp lý : Thông qua nội quy, quy chế, điều lệ, cam kết. 

2.2. Phƣơng pháp điều chỉnh 

 Phương pháp mệnh lệnh : 

Được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ 

thể bất bình đẳng với nhau. Để phù hợp với đặc trưng của nhóm quan hệ này luật kinh 

tế đã tác động vào chúng bằng cách quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước về 

kinh tế trong phạm vi chức năng của mìnhcó quyền ra quyết định chỉ thị bắt buộc đối 

với các chủ thể kinh doanh (bên bị quản lý). Còn bên bị quản lý có nghĩa vụ thực hiện 

quyết định đó 

 Phương pháp thoả thuận: 

Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh 

doanh giữa các chủ thể bình đẳng với nhau.  Bản chất của phương pháp này thể hiện ở 


